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THÔNG BÁO 

  Danh mục tài liệu ôn tập kỳ tuyển dụng công chức 

cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Điện Biên năm 2023 

  

 

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên 

chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng 

ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Kế hoạch số 4754/KH-UBND ngày 11/10/2023 của UBND tỉnh 

tuyển dụng công chức cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Điện Biên năm 2023; Thông báo 

số 4869/TB-UBND ngày 19/10/2023 của UBND tỉnh về tuyển dụng công chức 

cấp tỉnh, cấp huyện năm 2023; 

Căn cứ Quyết định số 1982/QĐ-UBND ngày 04/12/2023 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức cấp tỉnh, cấp 

huyện của tỉnh Điện Biên năm 2023; 

Căn cứ Quyết định số 353/QĐ-UBND ngày 21/02/2024 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ tuyển 

dụng công chức tỉnh Điện Biên năm 2023. 

Hội đồng tuyển dụng công chức cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Điện Biên 

năm 2023 thông báo danh mục tài liệu ôn tập kỳ tuyển dụng công chức cấp tỉnh, 

cấp huyện tỉnh Điện Biên năm 2023, cụ thể như sau: 

1. Danh mục tài liệu ôn tập vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực 

chung gồm các phần thi Kiến thức chung và Ngoại ngữ (Tiếng Anh). Hình thức 

thi: thi trắc nghiệm trên máy vi tính. 

(Theo Phụ lục số 01 kèm theo) 

2. Danh mục tài liệu ôn tập vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành theo 

từng vị trí việc làm cần tuyển. Hình thức thi: Phỏng vấn. 

(Theo Phụ lục số 02 kèm theo) 



Lưu ý: Đối với danh mục tài liệu do Quốc hội, Chính phủ, Bộ ngành, 

Trung ương ban hành (như Hiến pháp, Luật, Nghị định, Quy định, Hướng dẫn, 

Thông tư) các thí sinh tra và lấy tài liệu trên mạng Internet; đối với các danh 

mục tài liệu là văn bản của tỉnh (Nghị quyết, Quy chế làm việc, Quy định) đã 

được đăng trên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ, địa chỉ: 

https://snv.dienbien.gov.vn/vi/laws/  

 Trên đây là Thông báo danh mục tài liệu ôn tập kỳ tuyển dụng công chức 

cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Điện Biên năm 2023, Hội đồng tuyển dụng công chức 

thông báo để các thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ tuyển dụng công chức tỉnh 

Điện Biên năm 2023 được biết chủ động trong ôn tập./. 

 

Nơi nhận:                                                                              
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh (B/c); 

- Các thành viên Hội đồng tuyển dụng; 

- Ban Giám sát kỳ tuyển dụng; 

- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh (đăng tin công 

khai); 

- Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ (đăng tin 

công khai); 

- Lưu: VT, CCVC. 

TM. HỘI ĐỒNG 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ 

Trịnh Hoàng Thắng 

 

  



Phụ lục số 01 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP 

Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung 
(Kèm theo Thông báo số        /TB-HĐTD ngày          /02/2024 của HĐTD công chức) 

 

I. Phần Kiến thức chung 

1. Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013. 

2. Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 (Phần về công chức). 

3. Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí 

việc làm và biên chế công chức. 

4. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại 

chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (Phần về công chức); Nghị định số 

48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ sửa đổi một số Điều của Nghị 

định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán 

bộ, công chức, viên chức (Phần về công chức). 

5. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý 

kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức (Phần về công chức); Nghị định số 

71/2023/NĐ-CP ngày 20/9/2023 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số Điều 

của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ 

luật cán bộ, công chức, viên chức (Phần về công chức). 

6. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. 

7. Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ Ban hành 

chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030. 

8. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, 

nhiệm kỳ 2020-2025. 

II. Phần Ngoại ngữ (tiếng Anh) 

Nội dung chương trình đào tạo Tiếng Anh bậc 2 theo Khung năng lực 

ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 

khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. 

  



Phụ lục số 02 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP 

Vòng 2: Thi môn chuyên môn, nghiệp vụ hình thức phỏng vấn 
(Kèm theo Thông báo số         /TB-HĐTD ngày        /02/2024 của HĐTD công chức) 

 

 

A. KHỐI ĐẢNG, ĐOÀN THỂ 

I. Văn phòng Tỉnh uỷ: Vị trí Chuyên viên công tác văn phòng 

- Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Cán bộ, công chức, viên chức năm 2019. 

- Quy định số 04-QĐi/TW ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư về chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc 

tỉnh uỷ, thành uỷ. 

- Quy định số 66-QĐ/TW ngày 06/02/2017 của Ban Bí thư về thể loại, 

thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng. 

- Hướng dẫn số 36-HD/VPTW ngày 03/4/2018 của Văn phòng Trung 

ương Đảng về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng. 

- Hướng dẫn số 07-HD/VPTW ngày 22/12/2021 của Văn phòng Trung 

ương Đảng hướng dẫn công tác thẩm định, thẩm tra văn bản trình thường trực, 

ban thường vụ, ban chấp hành đảng bộ tỉnh, thành phố của văn phòng tỉnh uỷ, 

thành uỷ. 

- Hướng dẫn số 26-HD/VPTW ngày 08/6/2017 của Văn phòng Trung 

ương Đảng về công tác phục vụ hội nghị ban chấp hành, ban thường vụ tỉnh uỷ, 

thành uỷ. 

- Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khoá 

XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

- Quy định số 4871-QĐ/TU ngày 19/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ 

Điện Biên quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ 

tỉnh, trước hết là uỷ viên ban thường vụ, uỷ viên ban chấp hành cấp uỷ các cấp, 

thành viên ban cán sự đảng, đảng đoàn trong tỉnh. 

II. Tỉnh đoàn Điện Biên, Thành đoàn Điện Biên Phủ: Vị trí Chuyên 

viên công tác Đoàn Thanh niên 

- Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Cán bộ, công chức, viên chức năm 2019. 

- Luật Thanh niên năm 2020. 

- Quy định 212-QĐ/TW ngày 30/12/2019 của Ban Bí thư quy định chức 

năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Uỷ ban Mặt 

trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện. 



- Quy định số 4871-QĐ/TU ngày 19/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ 

Điện Biên quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ 

tỉnh, trước hết là uỷ viên ban thường vụ, uỷ viên ban chấp hành cấp uỷ các cấp, 

thành viên ban cán sự đảng, đảng đoàn trong tỉnh. 

- Chỉ thị 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối 

sống văn hoá cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030. 

- Điều lệ Đoàn khoá XII (2022 - 2027); Hướng dẫn thực hiện Điều lệ 

Đoàn khoá XII (2022 - 2027). 

- Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (2022 - 2027); Nghị 

quyết Đại hội Đoàn tỉnh Điện Biên lần thứ XIV (2022 - 2027). 

III. Văn phòng Thành uỷ Điện Biên Phủ: Vị trí Chuyên viên công tác 

văn phòng 

- Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Cán bộ, công chức, viên chức năm 2019. 

- Quy định số 46-QĐ/TW ngày 03/12/2021 của Ban Bí thư quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, 

giúp việc huyện uỷ, quận uỷ, thị uỷ, thành uỷ trực thuộc tỉnh uỷ, thành uỷ. 

- Quy định số 66-QĐ/TW ngày 06/02/2017 của Ban Bí thư về thể loại, 

thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng. 

- Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách 

nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp 

với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. 

- Quy định số 4871-QĐ/TU ngày 19/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ 

Điện Biên quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ 

tỉnh, trước hết là uỷ viên ban thường vụ, uỷ viên ban chấp hành cấp uỷ các cấp, 

thành viên ban cán sự đảng, đảng đoàn trong tỉnh. 

- Hướng dẫn số 36-HD/VPTW ngày 03/4/2018 của Văn phòng Trung 

ương Đảng về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng. 

- Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Điện Biên 

Phủ, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

B. KHỐI NHÀ NƯỚC 

I. Các sở, ngành tỉnh 

1. Sở Khoa học và Công nghệ: Vị trí Chuyên viên về tổng hợp, Văn 

phòng Sở 

- Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;  Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020. 

- Luật Khoa học và Công nghệ số năm 2013; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018 (Điều 8. Sửa đổi, bổ 



sung một số điều của Luật Khoa học và công nghệ); Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022 (Khoản 2 Điều 2). 

 -  Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018. 

 - Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật. 

- Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 Quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ. 

- Nghị định 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ Quy định 

chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. 

- Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định 

về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước. 

2. Sở Giao thông vận tải: Vị trí Quản lý chất lượng công trình giao 

thông, Phòng Kỹ thuật và Quản lý giao thông 

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018 (Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Giao thông đường bộ). 

- Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Xây dựng năm 2020. 

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về 

quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị định số 

100/2013/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ 

kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị định số 64/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 

24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ; Nghị định số 125/2018/NĐ-CP ngày 19/9/2018 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 

24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ;  Nghị định số 117/2021/NĐ-CP ngày 22/12/2021 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 

của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

Nghị định số 70/2022/NĐ-CP ngày 27/9/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh 

vực đường bộ (Điều 1).  

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-64-2016-nd-cp-sua-doi-11-2010-nd-cp-quan-ly-bao-ve-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-315705.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-11-2010-nd-cp-quan-ly-bao-ve-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-101495.aspx


xây dựng; Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng (Điều 11. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2021/NĐ-

CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý 

chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng). 

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản 

lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản 

lý nhà nước của Bộ Xây dựng (Điều 10. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu 

tư xây dựng). 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về Quy 

định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 

35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng (Điều 12. 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 

của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây 

dựng). 

- Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP 

ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ; Thông tư 35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-

BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện 

một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy 

định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Thông tư số 

13/2020/TT-BGTVT ngày 29/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 

11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết 

cấu hạ tầng giao thông đường bộ và Thông tư 35/2017/TT-BGTVT ngày 

09/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 

24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ; Thông tư số 39/2021/TT-BGTVT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-

BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện 

một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy 

định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Thông tư số 

06/2023/TT-BGTVT ngày 12/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý, khai thác, sử dụng, 

bảo trì và bảo vệ đường bộ (Điều 11). 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Nghi-dinh-06-2021-ND-CP-huong-dan-quan-ly-chat-luong-thi-cong-xay-dung-va-bao-tri-cong-trinh-xay-dung-463904.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Nghi-dinh-06-2021-ND-CP-huong-dan-quan-ly-chat-luong-thi-cong-xay-dung-va-bao-tri-cong-trinh-xay-dung-463904.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Nghi-dinh-10-2021-ND-CP-quan-ly-chi-phi-dau-tu-xay-dung-465104.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Nghi-dinh-15-2021-ND-CP-huong-dan-mot-so-noi-dung-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-466771.aspx


- Thông tư 54/2019/TT-BGTVT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ. 

- Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/06/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng về việc quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng 

trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng. 

- Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ xây 

dựng về việc Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây 

dựng;  

- Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ xây 

dựng về việc Ban hành định mức xây dựng;  

- Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ xây dựng 

về hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối 

lượng công trình. 

3. Sở Y tế: Vị trí Quản lý công tác dân số dân số - kế hoạch hoá gia 

đình, Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình 

- Pháp lệnh Dân số năm 2003; Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh 

Dân số năm 2008. 

- Nghị định số 104/2003/NĐ-CP ngày 16/9/2003 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh dân số. 

- Nghị định 20/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số; Nghị định 

18/2011/NĐ-CP ngày 17/3/2011của Chính phủ sửa đổi khoản 6 Điều 2 Nghị 

định 20/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số. 

- Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ Sáu Ban 

chấp hành Trung ương khoá XII về công tác Dân số trong tình hình mới. 

- Thông tư số 05/2008/TT-BYT ngày 14/5/2008 của Bộ Y tế, Hướng dẫn 

chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy dân số - Kế hoạch hóa gia đình ở 

địa phương (Phần về Chi cục dân số - Kế hoạch hoá gia đình). 

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

a. Vị trí Thanh tra, Thanh tra Sở 

- Luật Khiếu nại năm 2011.  

- Luật Tiếp công dân năm 2013. 

- Luật Tố cáo năm 2018.  

- Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018. 

- Luật Thanh tra năm 2022. 

- Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định 

chi tiết và thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân.  



- Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp tố chức thi hành Luật Tố cáo.  

- Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị 

định số 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.  

- Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại. 

- Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra.  

- Thông tư số 01/2021/TT-TTCP ngày 11/3/2021 của Tổng Thanh tra 

Chính phủ quy định Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong 

ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân.  

- Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Tổng Thanh tra 

Chính phủ quy định Quy trình tiếp công dân.  

- Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Tổng Thanh tra 

Chính phủ quy định Quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, 

phản ánh.  

- Thông tư số 07/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Tổng Thanh tra 

Chính phủ Quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện 

pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham 

nhũng. 

b. Vị trí Kiểm lâm, Chi cục Kiểm lâm 

- Luật Khiếu nại năm 2011.  

- Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020. 

- Luật Lâm nghiệp năm 2017.  

- Luật Tố cáo năm 2018.  

- Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Lâm nghiệp; Nghị định số 83/2020/NĐ-CP 

ngày 15/7/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Lâm nghiệp.  

- Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về Kiểm 

lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng. 

- Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính.  



- Quyết định số 83/2007/QĐ-BNN ngày 04/10/2007 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn về nhiệm vụ công chức Kiểm lâm địa bàn cấp xã.  

- Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn 

biến rừng.  

- Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ Quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; Nghị định số 

07/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các Nghị định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; bảo vệ và 

kiểm dịch thực vật; thú y; chăn nuôi (Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp). 

c. Vị trí Kế toán, Chi cục Kiểm lâm 

- Luật Kế toán năm 2015. 

- Luật Ngân sách nhà nước năm 2015. 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017. 

- Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật kế toán; Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 

07/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều 

kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính (Điều 

2. Bãi bỏ một số điều tại Nghị định số 174/2016/NĐ-CP  30/12/2016 quy định 

chi tiết một số điều của Luật kế toán). 

- Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước. 

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản 

công; Văn bản số 41/CP-KTTH ngày 13/02/2018 của Chính phủ về việc đính 

chính Nghị định số 151/2017/NĐ-CP. 

- Nghị định số 41/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập; Nghị 

định số 102/2021/NĐ-CP ngày 16/11/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, 

hoá đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài 

sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà 

nước; kế toán; kiểm toán độc lập (Điều 5. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định 41/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập). 

- Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính quy 

định hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước; Thông tư số 93/2019/TT-BTC ngày 

31/12/2019 sửa đổi Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài 

chính quy định hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước; Thông tư số 51/2022/TT-

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-35-2019-nd-cp-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-lam-nghiep-412440.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/ke-toan-kiem-toan/nghi-dinh-174-2016-nd-cp-huong-luat-ke-toan-336391.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Ke-toan-Kiem-toan/Luat-ke-toan-2015-298369.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/ke-toan-kiem-toan/nghi-dinh-41-2018-nd-cp-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-ke-toan-363484.aspx


BTC ngày 11/8/2022 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính quy định hệ thống 

mục lục ngân sách Nhà nước. 

- Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. 

- Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản 

công; Thông tư số 48/2023/TT-BTC ngày 12/7/2023 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác phần mềm quản lý tài sản công (Khoản 3 

Điều 16) 

d. Vị trí Kiểm dịch thực vật, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 

- Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2013; Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch (Điều 12. Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật). 

- Luật Trồng trọt năm 2018.  

- Nghị định số 116/2014/NĐ-CP ngày 04/12/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật.  

- Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ Quy định 

chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác; Nghị 

định số 130/2022/NĐ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy 

định về quản lý phân bón, Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng 

và canh tác (Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác ). 

5. Sở Nội vụ 

a. Vị trí Quản lý nhân sự và đội ngũ, Phòng Tổ chức biên chế và Tổ 

chức phi chính phủ 

- Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế 

độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Nghị 

định số 117/2016/NĐ-CP ngày 21/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về 

chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. 

- Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2012 của Chính phủ về chế độ 

phụ cấp công vụ. 

- Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 89/2021/NĐ-CP 

ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-dinh-94-2019-nd-cp-huong-dan-luat-trong-trot-giong-cay-trong-va-canh-tac-431023.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-Trong-trot-2018-336355.aspx


101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

công chức, viên chức. 

- Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban 

Chấp hành Trung ương khoá XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, 

nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. 

- Quy định số 65-QĐ/TW ngày 28/4/2022 của Bộ Chính trị về luân 

chuyển cán bộ. 

- Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng lương trước 

thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Thông tư số 

04/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực 

hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức; 

Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa 

đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời 

hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động. 

b. Vị trí Quản lý cán bộ, công chức cấp xã, Phòng Xây dựng chính 

quyền và Công tác thanh niên 

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019. 

- Luật Hộ tịch ngày 20 tháng 11 năm 2014. 

- Luật dân quân tự vệ năm 2019. 

- Quy định số 65-QĐ/TW ngày 28/4/2022 của Bộ Chính trị về luân 

chuyển cán bộ. 

- Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế 

độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Nghị 

định số 117/2016/NĐ-CP ngày 21/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về 

chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. 

- Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định 

về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở 

thôn, tổ dân phố. 

- Thông tư số 01/2013/TTLT-BNV-BQP ngày 10/4/2013 của Bộ Nội vụ, 

Bộ Quốc phòng hướng dẫn quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng Chỉ 

huy trưởng, Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn. 

II. UBND cấp huyện 

1. Vị trí Quản lý đất đai, Phòng Tài nguyên và Môi trường 



- Luật Đất đai năm 2013; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật 

có liên quan đến quy hoạch năm 2018 (Điều 6. Sửa đổi bổ sung một số điều của 

Luật Đất đai). 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ hướng 

dẫn Luật Đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai (Điều 

2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 

tháng 5 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai); Nghị 

định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ sửa đổi một số điều 

của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài 

nguyên và môi trường (Điều 1. Sửa đổi, bãi bỏ một số điểm, khoản tại các điều 

của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai); Nghị định số 

148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị 

định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai (Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai); Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 

03/4/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng 

dẫn thi hành Luật Đất đai (Điều 1, Điều 3). 

- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ về bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 01/2017/NĐ-

CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định 

chi tiết thi hành Luật Đất đai (Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Nghị định 

số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất); Nghị định 06/2020/NĐ-CP ngày 

03/01/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 17 Nghị định 47/2014/NĐ-

CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị 

định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai (Điều 2. Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy 

định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất). 

2. Vị trí Quản lý dược, mỹ phẩm, Phòng Y tế 

- Luật Dược năm 2016; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có 

liên quan đến quy hoạch năm 2018 (Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Dược) 

- Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược; Nghị định số 

155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy 

định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước 

của Bộ Y tế (Điều 4, Điều 5) 

- Thông tư số 07/2018/TT-BYT ngày 12/4/2018 của  Bộ trưởng Bộ Y tế 

quy định chi tiết một số điều về kinh doanh dược của Luật Dược và Nghị định 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-43-2014-nd-cp-huong-dan-thi-hanh-luat-dat-dai-230680.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Luat-dat-dai-2013-215836.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-43-2014-nd-cp-huong-dan-thi-hanh-luat-dat-dai-230680.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Luat-dat-dai-2013-215836.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-43-2014-nd-cp-huong-dan-thi-hanh-luat-dat-dai-230680.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Luat-dat-dai-2013-215836.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-47-2014-nd-cp-boi-thuong-ho-tro-tai-dinh-cu-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat-230624.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-47-2014-nd-cp-boi-thuong-ho-tro-tai-dinh-cu-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat-230624.aspx


số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều 

và biện pháp thi hành Luật Dược; 

- Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

quy định về quản lý mỹ phẩm; Thông tư số 09/2015/TT-BYT ngày 25/5/2015 

của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản 

phẩm, hàng hoá, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế (Điểm d 

khoản 2 Điều 24). Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế (Khoản 2 Điều 12); Thông tư số 

29/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung và 

bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên 

tịch ban hành (Khoản 1 Điều 1). 

3. Vị trí Theo dõi bình đẳng giới và giảm nghèo bền vững, Phòng Lao 

động - Thương binh và Xã hội 

- Luật Bình đẳng giới năm 2006. 

- Nghị định số 70/2008/NĐ-CP ngày 04/6/2008 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Bình đẳng giới. 

- Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định 

chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025. 

- Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định 

cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Nghị định 

số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ 

chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. 

- Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ 

nghèo, hộ cận nghèo, xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 

nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 và mẫu biểu 

báo cáo; Thông tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của 

Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ 

nghèo, hộ cận nghèo, xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, 

ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 và mẫu 

biểu báo cáo. 

- Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm và quy trình xác 

định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống 

trung bình giai đoạn 2022-2025. 



- Quyết định số 90/QĐ-TTg, ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về 

phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-

2025. 

4. Vị trí Quản lý xây dựng, Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

- Luật Xây dựng số năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Xây dựng số năm 2020;  

- Luật Đấu thầu năm 2013; Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về 

danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư năm 

2016 (Điểm a khoản 3 Điều 2); Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 

(Khoản 2 Điều 33); Luật Kiến trúc năm 2019 (Khoản 4 Điều 39); Luật Đầu tư 

theo phương thức đối tác công tư năm 2020 (Khoản 1 Điều 99). 

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ về Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;  

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản 

lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản 

lý nhà nước của Bộ Xây dựng (Điều 10. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu 

tư xây dựng). 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về Quy 

định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 

35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng (Điều 12. 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 

của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây 

dựng). 

- Thông tư 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ xây dựng 

quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý 

hoạt động đầu tư xây dựng;  

- Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ xây 

dựng về việc Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây 

dựng;  

- Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ xây 

dựng về việc Ban hành định mức xây dựng;  

- Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ xây dựng 

về hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối 

lượng công trình. 

5. Vị trí Chuyên viên về tổng hợp, Văn phòng HĐND và UBND 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Nghi-dinh-10-2021-ND-CP-quan-ly-chi-phi-dau-tu-xay-dung-465104.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Nghi-dinh-15-2021-ND-CP-huong-dan-mot-so-noi-dung-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-466771.aspx


- Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung 

một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019. 

- Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018. 

- Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;  Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020. 

- Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016. 

- Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định 

về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính Nhà nước. 

- Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính Phủ về công 

tác Văn thư. 

- Nghị định số 37/2014/NĐ-CP, ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 

Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện, quận, 

thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm 

soát thủ tục hành chính (Điều 4. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều, khoản của 

Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy 

định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị 

xã, thành phố thuộc tỉnh);  Nghị định số 108/2020/NĐ-CP, ngày 14 tháng 9 năm 

2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP, ngày 05 

tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn 

thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương. 

6. Vị trí Chuyên viên về hành chính - văn phòng, Văn phòng HĐND 

và UBND 

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung 

một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019. 

- Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018. 

- Nghị định 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ Quy định 

chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. 

- Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định 

tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ 

tục hành chính (Điều 4. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều, khoản của Nghị 

định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-37-2014-nd-cp-co-quan-chuyen-mon-thuoc-uy-ban-huyen-quan-thi-xa-thanh-pho-thuoc-tinh-228336.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-37-2014-nd-cp-co-quan-chuyen-mon-thuoc-uy-ban-huyen-quan-thi-xa-thanh-pho-thuoc-tinh-228336.aspx


chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh);  Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của 

Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 
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